Bộ/UBND tỉnh . . .

Chủ đầu tư

Số. . .

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ  QUÍ . . . NĂM

A/ Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư các dự án :
Đơn vị: Triệu đồng

	Số 
tt
	Nội dung
	Kế hoạch 
vốn đầu
tư năm…
	Giá trị khối lượng

thực hiện

tại hiện trường

(Luỹ kế từ đầu năm đến

quý báo cáo)
	Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu (Luỹ kế từ đầu năm đến quý báo cáo)
	Vốn thanh toán, gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành (Luỹ kế từ đầu năm đến quý báo cáo)

	
	
	
	
	Tổng số


	Trong đó
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	Thuộc kế hoạch năm trước
	Thuộc kế hoạch

năm nay
	Tổng số


	Trong đó

vốn tạm ứng
	Thuộc kế hoạch năm trước
	Thuộc kế hoạch

năm nay

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	 Vốn thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án . . . 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó :Vốn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	               Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Vốn Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Vốn chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                                                                                                    Phụ lục số 01

                                                                                                                                                                                                                   Trang 2/2

B/ Thuyết mịnh các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ.

Ghi chú :

+ Riêng dự án nhóm A phải báo cáo hàng tháng theo mẫu này và gửi báo cáo theo quy định.

+ Cột 4 là khối lượng hoàn thành tại hiện trường, gồm giá trị khối lượng thuộc kế hoạch năm trước được kéo dài và giá trị khối lượng thuộc kế hoạch năm nay (gồm cả khối lượng vượt kế hoạch năm trước được bố trí vào kế hoạch năm nay).

+ Cột số 6 là khối lượng hoàn thành nằm trong kế hoạch vốn năm trước nhưng chưa thanh toán đến 31/12 năm trước, phải chuyển sang năm nay thanh toán do niên độ ngân sách nhà nước hoặc do được kéo dài theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

+ Cột 7 bao gồm cả khối lượng hoàn thành năm trước thực hiện vượt kế hoạch vốn năm trước được bố trí vào kế hoạch năm nay.

+ Cột 10 thanh toán khối lượng hoàn thành của cột 6.

+ Biểu báo cáo theo nguồn vốn XDCB tập trung, nếu có nguồn vốn khác đề nghị ghi rõ từng nguồn vốn.

…, ngày… tháng....năm 20…

Chủ đầu tư
Nơi nhận: 

- Cấp quyết định đầu tư;

- Cơ quan Tài chính;

- Cơ quan Kế hoạch.

                                                                                                                                                                                                        Phụ lục số 02                                                                                                                                                                                                                                                              

Bộ/UBND tỉnh . . .                                                                                                                                                                                          Trang 1/2
Chủ đầu tư

Số. . .                                                                        BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 200. . .

Tên dự án : 

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công - hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng dự toán được duyệt 

A/ Tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư của dự án :                                                                                                                Đơn vị : Triệu đồng
	Số 
tt
	Nội dung 
	Kế hoạch 
vốn đầu
tư năm…
	Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường

 
	Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu
	Số vốn đã được thanh toán

(gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành)
	Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong năm 

kế hoạch 

 
	Luỹ kế từ

khởi công 

 
	Trong năm kế hoạch 
	Luỹ kế từ khởi công 
	Trong năm kế hoạch
	Luỹ kế từ

khởi công 

 

	
	
	
	Trong năm 

kế hoạch 
	Luỹ kế từ

khởi công 
	
	
	Tổng số

 
	Trong đó

vốn tạm ứng
	Tổng số

 
	Trong đó

vốn tạm ứng
	Tổng số 

 
	Khối lượng hoàn thành trong kế hoạch vốn
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	* Vốn thưc hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó : Vốn trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                 Vốn nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	*Vốn Quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	*Vốn chuẩn bị đầu tư 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                                                                                            Phụ lục số 02                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              Trang 2/2

B/ Thuyết minh các mục tiêu đạt được (về hiện vật), các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ.

Ghi chú:

+ Số liệu báo cáo theo biểu trên đến 31/12 hàng năm.

+Cột 13: Khối lượng hoàn thành trong kế hoạch vốn nhưng chưa được thanh toán trong năm, được chuyển sang năm sau thanh toán theo niên độ ngân sách nhà nước quy định hoặc được kéo dài thanh toán theo quy định của cấp có thẩm quyền.

+ Biểu báo cáo theo nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, nếu có nguồn vốn khác đề nghị ghi rõ từng nguồn vốn.

…, ngày… tháng....năm 20…

Chủ đầu tư

Nơi nhận:

- Cấp quyết định đầu tư;

- Cơ quan hỗ trợ đầu tư (Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam);

- Cơ quan Tài chính;

- Cơ quan Kho bạc nhà nước.

